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UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

___________________________ 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________________________________________________________________ 

 

 

Số:           /BC-SCT 
  

 

Khánh Hòa, ngày        tháng       năm 2020 

 

BÁO CÁO  

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 5 NĂM 2020 

CỦA NGÀNH CÔNG THƢƠNG KHÁNH HÕA 
_____________________________ 

 

1. Tình hình sản xuất công nghiệp: 

1.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp: 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2020 ước giảm 6,59% so với 

tháng 5/2019; tính chung 05 tháng đầu năm 2020 ước tăng 1,83% so cùng kỳ năm 

trước. Trong đó:  

- Công nghiệp khai khoáng tăng 27,73%; 

- Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,76%; 

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước tăng 1,66%; 

- Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,09%; 

Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất 05 tháng đầu 

năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 

tăng 44,86%; Thuốc lá tăng 36,6%; Sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 17,1%; 

Sản xuất đồ uống không cồn tăng 8,42%; ...  

Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất giảm như: Sản 

xuất sợi giảm 15,09%; Sản xuất bia giảm 39,36%; Sản xuất trang phục giảm 

16,66%; Chế biến, bảo quản thủy sản giảm 13,71%; ... 

1.2. Một số sản phẩm chủ yếu 

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng sản xuất 05 tháng đầu năm 2020 tăng 

so với cùng kỳ năm trước: Nước yến tăng 8,42%; Đường RS tăng 17,75%; Điện 

sản xuất tăng 22,93%; Sản xuất phương tiện vận tải khác 17,1%; Đá xây dựng khác 

tăng 27,97%; Thuốc lá có đầu lọc tăng 26,6%; … 

Một số sản phẩm có sản lượng sản xuất giảm như: Sợi tự nhiên giảm 

15,09%; Bia đóng chai giảm 39,09%; Bia đóng lon giảm 51,47%; Cá ngừ đông 

lạnh giảm 23,22%; ... 

2. Tình hình hoạt động thƣơng mại: 

2.1. Thị trường trong tỉnh: 

 



2 

 

 

1
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 

5/2020 ước đạt 4.667,72 tỷ đồng, tăng 27,29% so tháng trước, giảm 41,94 % so với 

cùng kỳ năm trước; tính chung 05 tháng đầu năm 2020 ước đạt 25.606,02 tỷ đồng, 

giảm 32,11% so với cùng kỳ năm trước; 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2020 giảm 0,03% so tháng trước, giảm 

1,49% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 05 tháng đầu năm 2020 tăng 

4,35% so với cùng kỳ năm trước. 

2.2. Xuất nhập khẩu:  

a) Xuất khẩu: 

2
 Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh tháng 5/2020 ước đạt 70 triệu 

USD, giảm 19,35% so với tháng trước; tính chung 05 tháng đầu năm 2020, kim 

ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh ước đạt 548,5 triệu USD, giảm 12,47% so với 

cùng kỳ năm trước và ước đạt 35,85% so với kế hoạch năm 2020. Trong đó: 

- Kinh tế nhà nước ước đạt 18 triệu USD, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm trước; 

- Kinh tế tư nhân ước đạt 227,75 triệu USD, giảm 20%; 

- Kinh tế tập thể ước đạt 800 ngàn USD, giảm 16,4%; 

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 301,95 triệu USD, giảm 5,48%. 

Các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu 05 tháng đầu năm 2020 cụ thể như 

sau: Sản phẩm mây tre lá ước đạt 1,34 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 

trước; Hàng dệt may ước đạt 38,33 triệu USD, tăng 16,23% so với cùng kỳ năm 

trước; Gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 25,98 triệu USD, tăng 4,12% so với cùng kỳ 

năm trước; Thuốc lá điếu và nguyên liệu ước xuất 14,3 triệu USD, giảm 29,38% so 

với cùng kỳ năm trước; Hàng thủy sản ước xuất 77.970 tấn các loại, trị giá 185,86 

triệu USD, giảm 25,74% về giá trị so với cùng kỳ năm trước; Cà ph ê ước đạt 

32.850 tấn với trị giá 48,08 triệu USD, giảm 9,09% về giá trị so với cùng kỳ năm 

                                              

            
1
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 05 tăng so với tháng trước, nguyên nhân 

do nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 04/5/2020, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại. 

Tuy nhiên, trong tháng 5/2020 lượng khách du lịch đến tham quan, mua sắm tại các Trung tâm thương 

mại, siêu thị và các chợ hạng 1 còn hạn chế. 

2
 Kim ngạch xuất khẩu tháng 05 giảm so với tháng trước chủ yếu do: mặt hàng tàu biển trong 

tháng 05 không xuất khẩu (tháng 04 xuất 01 chiếc). Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thủy sản 

giảm do ảnh hưởng dịch CoVid-19 của các nước trên thế giới, sức tiêu thụ hàng hóa của các nước nhập 

khẩu chậm lại; tại các cảng của các nước nhập khẩu thực hiện nghiêm ngặt về thủ tục kiểm tra y tế đối với 

lực lượng vận chuyển, giao hàng, nhân lực thông quan thiếu, hàng hóa của các doanh nghiệp Khánh Hòa 

bị kéo dài thời gian thông quan.  
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trước; Tàu biển xuất 07 chiếc với trị giá ước đạt 222,31 triệu USD, giảm 2,13% so 

với cùng kỳ năm trước. 

b) Nhập khẩu: 

Kim ngac̣h nhập khẩu trên địa bàn toàn tỉnh tháng 5/2020 ước đaṭ 67,75 

triêụ USD, giảm 5,7% so với tháng trước; tính chung 05 tháng đầu năm 2020 ước 

đạt 307,5 triệu USD, giảm 6,46% so với cùng kỳ năm trước và đạt 34,17% so với kế 

hoạch năm 2020. Trong đó:  

- Kinh tế  nhà nước ước đạt 25,45 triệu USD, giảm 17,58% so với cùng kỳ 

năm trước; 

- Kinh tế tư nhân ước đạt 117,77 triệu USD, giảm 15,65%; 

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 164,28 triệu USD, tăng 3,82%; 

Các mặt hàng nhập khẩu 05 tháng đầu năm 2020 chủ yếu là máy móc thiết 

bị, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu như: Nguyên liệu thủy sản nhập 

30.310 tấn, giảm 39,8%; Sắt thép, kim loại khác nhập 46 triệu USD, tăng 9,7%; 

Nguyên phụ liệu dệt may nhập 11,62 triệu USD, tăng 14,39%; Máy móc thiết bị 

phụ tùng ước nhập 74,82 triệu USD, tăng 22,24%. 

3. Công tác quy hoạch, kế hoạch: 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020; 

- Báo cáo các công việc phục vụ Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, 

thành phố khu vực Miền Trung – Tây Nguyên lần thứ VII, năm 2020 tại tỉnh 

Quảng Bình: (1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công 

Thương tỉnh Khánh Hòa năm 2019 và 6 tháng năm 2020; nhiệm vụ giải pháp thực 

hiện 6 tháng cuối năm 2020; (2) Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

quản lý, điều hành hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại; kiến nghị, đề 

xuất của các doanh nghiệp và Sở Công Thương đối với Bộ Công Thương; 

- Xây dựng Kế hoạch phát triển ngành công thương 5 năm 2021-2025 theo 

Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Báo cáo nội dung phục vụ  Kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh. 

4. Công tác quản lý công nghiệp: 

- Báo cáo: (1) Kết quả thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 

ngành công thương năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; (2) Việc lồng ghép các 

chính sách thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn vào Đề án xây dựng cơ chế đặc 

thù phát triển khu vực Vịnh Vân Phong; (3) Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế 

tập thể, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực công thương giai đoạn 2021-2030; 
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- Báo cáo Cục Công Thương địa phương tình hình thực hiện Chương trình 

khuyến công tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014-2020 và đề xuất Chương trình 

khuyến công giai đoạn 2021-2025; 

 

- Trình UBND tỉnh: (1) Tỷ lệ % áp dụng để tính khối lượng nước thải của 

Công ty TNHH Đức Việt; (2) Kiến nghị về khoản thu chênh lệch do giảm tỷ lệ 

khối lượng nước thải phải thu theo quy định năm 2019 đối với Công ty TNHH Đức 

Việt; 

- Cung cấp thông tin cho Bộ Công Thương về tình hình sản xuất của các cơ 

sở sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Góp ý: (1) Đề án xây dựng cơ chế đặc thù phát triển khu vực Vịnh Vân 

Phong; (2) Chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các cụm CN Trảng 

É; 

- Đề nghị các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý 

Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa; 

- Tổ chức nghiệm thu có tải của dự án Xây dựng trạm xử lý nước thải và hệ 

thống quan trắc nước thải tự động cụm công nghiệp Đắc Lộc. 

5. Công tác kỹ thuật an toàn - môi trƣờng: 

- Triển khai: (1) Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính 

Phủ về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời việc tàng trữ, vận chuyển, mua 

bán cát, sỏi không có nguồn gốc khai thác chế biến hợp pháp đến Cục Quản lý thị 

trường; (2) Quyết định số 1165/QĐ-BCT của Bộ Công Thương bổ sung danh mục 

máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được đến các sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo cáo: (1) Tình hình thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên 

tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; (2) Sơ kết công tác phòng, chống ma 

túy 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng công tác trọng tâm 06 tháng cuối 

năm 2020; (3) Kết quả thực hiện Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ 6 tháng đầu năm 2020 ngành công thương; 

- Góp ý: (1) Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 

2020; (2) Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác biến đổi khí hậu; (3) 
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Dự thảo Quyết định Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý 

an toàn đập, hồ chứa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Báo cáo định kỳ thực hiện Kế hoạch số 3098/KH-UBND ngày 03/4/2018 

của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thi số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, 

vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng tập 

trung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

6. Công tác quản lý năng lƣợng: 

- Báo cáo UBND tỉnh: (1) Việc xác định các loại rừng bị ảnh hưởng khi thực 

hiện dự án tuyến đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong - Nhiệt điện Vĩnh Tân; 

(2) Việc triển khai sử dụng hệ thống theo dõi trực tuyến mức độ tiêu thụ điện của 

khách hàng thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và cơ quan, đơn 

vị sử dụng ngân sách nhà nước; 

- Trình UBND tỉnh dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng 

lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến 

giải quyết về các nội dung vướng mắc liên quan đến các dự án điện mặt trời để báo 

cáo UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, giải quyết; 

- Góp ý dự thảo Thông tư quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán 

điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. 

7. Công tác quản lý thƣơng mại, Hội nhập kinh tế quốc tế: 

- Triển khai đến đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Công Thương về công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa; Theo dõi tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong 

thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở giai đoạn mới; 

- Triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt 

Nam – EU (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Triển khai một số giải pháp về bình ổn giá mặt hàng thịt lợn đối với nhiệm 

vụ của ngành Công Thương; 

- Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động Ngày 

Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;  

- Tổng hợp thông tin các sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh, giới thiệu 

lên Sàn giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa. 
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8. Công tác thanh tra:  

- Tham mưu Giám đốc Sở: (1) Ban hành Kết luận nội dung 01 đơn tố cáo; 

(2) Xử lý 01 đơn khiếu nại, 02 đơn kiến nghị, phản ánh; 

- Báo cáo: (1) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn 

tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2020; (2) Tình hình thực hiện các biện pháp 

phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Ngành Thanh tra từ năm 2013 đến tháng 

3/2020; (3) Đánh giá khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 

03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Góp ý: (1) Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý 

thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian; (2) Dự thảo Quy trình giải 

quyết TTHC lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố 

cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (lần 

2). 

9. Công tác cải cách hành chính: 

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành 

chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, 

điều hành và phục vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; 

nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở; 

- Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến 

qua mạng Internet nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Tiếp tục và nâng 

cao hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2008 vào giải quyết công việc đối với các thủ tục hành chính theo quy 

định; 

- Báo cáo tổng kết cải cách hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 

2011-2020 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021-2030 trên lĩnh vực thể chế của Sở Công Thương; 

- Trình UBND tỉnh: (1) Dự thảo Quyết định công bố danh mục thủ tục hành 

chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 

Thương/UBND cấp huyện/UBND cấp xã; (2) Dự thảo Quyết định ban hành quy 

trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực điện lực, công nghiệp nặng, hóa 

chất, dịch vụ thương mại, thương mại quốc tế, quản lý cạnh tranh thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công Thương; 

- Cung cấp thông tin đầu mối phối hợp làm công tác đối soát thanh toán trực 

tuyến phí, lệ phí qua Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh; 
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- Tháng 5/2020, Sở Công Thương đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, doanh nghiệp, kết quả như sau:  

+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1.151 hồ sơ; 

+ Số hồ sơ đã giải quyết:  1.098 hồ sơ đạt tỷ lệ 95,4%. Trong đó, hồ sơ giải 

quyết trực tuyến: 809 hồ sơ; cụ thể như sau: 

 Hồ sơ giải quyết sớm hạn và đúng hạn: 1.098, đạt tỷ lệ 95,4%; 

 Hồ sơ giải quyết trễ hạn: không có; 

+ Số hồ sơ đang trong thời gian giải quyết: 53 hồ sơ; 

Trong  tháng  5 năm 2020, Sở Công Thương giải quyết đầy đủ, sớm và đúng 

thời hạn hồ sơ TTHC. Số lượng hồ sơ trực tuyến của Sở thực hiện là 809, đạt tỷ lệ 

73,68%, vượt 28,68% so với chỉ tiêu của UBND tỉnh giao là 45%. 

10. Một số công tác trọng tâm tháng 6/2020: 

- Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định quy định về phối hợp quản lý thực 

hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa năm 2020 theo 

Quyết định số 1809/QĐ-UBND tỉnh ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về Chương 

trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025; 

- Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2021 – 2025; 

- Báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý các vướng mắc việc thỏa thuận chi 

tiết vị trí đường dây 22kV thuộc dự án Kfw 3.2 tỉnh Khánh Hòa; 

 - Báo cáo UBND tỉnh xử lý các tồn tại trong quản lý lưới điện nông thôn; 

 - Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống 

tham nhũng Quý II và 06 tháng đầu năm 2020;  

- Báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2020;  

- Báo cáo công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính 06 tháng năm 2020. 
 

 

 Nơi nhận:        
- Bộ Công Thương; 
- Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh (b/c);                  

- Cục Công Thương ĐP; 

- Vụ Kế hoạch; 

- Vụ Thị trường trong nước; 
- Sở KH&ĐT (VBĐT); 

- Sở NN&PTNT (TĐKT, VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (VBĐT); 

- Lưu :VT, KHTCTH. 

 
    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Ngoạn  
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